XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VƯỜN ƯƠM GIỐNG CÂY CAO SU RRIM712, RRIM600, RRIC100 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH 

1. Tên chủ nhiệm mô hình:  Kỹ sư Lê Hồng Minh.

2. Tổ chức chủ trì mô hình: Công ty TNHH Một Thành viên Lệ Ninh – Quảng Bình.

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh.

4. Tính cấp thiết của mô hình 

Công ty TNHH Một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình tiền thân là Nông trường quốc doanh Lệ Ninh nằm trên vùng gò đồi phía Tây Nam của tỉnh Quảng Bình, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Với ngành nghề sản xuất chính của Công ty là: Sản xuất và khai thác cây cao su, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mủ cao su.

Để góp phần hoàn thiện mục tiêu, định hướng của tỉnh, thì hiện tại Công ty đã và đang trồng mới thêm cao su trên những diện tích đất rừng trồng sản xuất kém hiệu quả chuyển đổi sang trồng cây cao su hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần. Bình quân hàng năm Công ty khai hoang, trồng mới từ 100 – 150 ha và trong vòng 2 - 3 năm nữa, Công ty có khoảng 400 - 500 ha cao su đã đến kỳ tái canh.  

Vì vây, để chủ động trong công tác sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu cần thiết cho các tổ chức, cá nhân của tỉnh nhà nói chung và của Công ty nói riêng trong thời gian tới. Từ những yêu cầu cấp thiết đó, Sở KH&CN Quảng Bình đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình nhận hợp đồng Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ “Mô hình phát triển vườn ươm giống cây cao su RRim 712, RRim 600, RRic 100”.

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình 

- Đối tượng nghiên cứu: Giống cây cao su RRim712, RRim600, RRic100.

- Phạm vi nghiên cứu: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

6. Kinh phí thực hiện mô hình  
Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                     377.277.180 đồng

Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh:
136.863.500 đồng

                 - Nguồn tổ chức, cá nhân: 

240.413.680 đồng 

7. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2013.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH 

I. Nội dung thực hiện 

1.1. Phương pháp tiến hành 
Trước khi thực hiện mô hình tiến hành khảo sát chọn vị trí đất làm vườn ươm. Đất làm vườn ươm gần nguồn nước tưới, bằng phẳng, thành phần cơ giới nhẹ (ưu tiên chọn đất thịt pha cát). Vị trí vườn ươm thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc và vận chuyển.
Chọn 03 - 04 hộ nhận khoán đại diện cho vùng dự kiến nhân rộng, với diện tích thực hiện mô hình 01 ha. Tiến hành mở một lớp tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất giống cây cao su cho 06 hộ nhận khoán tham gia mô hình. 

Làm đất, thiết kế, đào rãnh vườn ươm; Mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu; Gieo hạt sau 8-10 ngày thì trồng ra vườn ươm chăm sóc tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh; Ghép cây sau 20 ngày thì mở băng, sau 15 ngày mở băng thì bứng cây đi trồng.

Theo dõi và chăm sóc cây giống sau khi trồng; Viết quy trình trồng và chăm sóc cây cao su.

1.2. Các công việc thực hiện cụ thể

1.2.1. Khảo sát chọn vị trí làm vườn ươm  

Khai hoang làm đất tại Đội 4-Nông trường 2. Đất khai hoang sạch cây cối, lùm bụi, rà sạch gốc rễ và được cày bừa cho tơi xốp. Bón vôi bột 300 - 400kg/ha, vôi được rải đều trên toàn diện tích rồi cày vùi.
1.2.2. Thiết kế vườn ươm 
Vườn ươm được thiết kế theo yêu cầu chống xói mòn, chống úng vào mùa mưa, thuận tiện cho việc thi công, chăm sóc và quản lý. Vườn ươm được chia thành những ô kích thước 20m x 10m, các ô cách nhau bằng đường đi rộng 2m. 

Bố trí cây trồng theo kiểu nanh sấu trên hàng kép (90+30cm) x 20cm, với khoảng cách như sau:

- Hai hàng đơn cách nhau 30cm. Hai hàng kép cách nhau 90cm. Cây cách cây 20cm.

- Mật độ thiết kế vườn ươm cao su gốc ghép (stum trần) 65.000 cây/ha. 
1.2.3. Làm rãnh vườn ươm  

Đào rãnh sâu 50cm, rộng 50cm. Bón lót phân chuồng hoai 20tấn/ha và phân vi sinh do công ty sản xuất 2 tấn/ha. Sau đó trộn đều phân với đất, lấp rãnh lại trước khi đặt hạt khoảng 15 ngày.

1.2.4. Chuẩn bị hạt giống  

Chọn hạt làm gốc ghép: Hạt giống thực hiện mô hình thuộc dòng vô tính RRim 712, RRim 600, RRic 100. Giống được chuyển giao từ Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam sản xuất, cung ứng. Số lượng hạt giống cần cho 1 ha vườn ươm tum khoảng 1100 kg.

Hạt được xử lý bằng cách đặt ngửa hạt, gõ nhẹ để vỏ hạt nứt ra phía lỗ mầm, sau đó ngâm trong nước sạch 24 - 30 giờ, sau khi ngâm được 12 giờ thì thay nước sạch một lần, sau đó vớt ra rầm vào líp cát.
Rầm hạt thúc mầm trong các líp rầm có bề rộng 1m, đường đi giữa các líp rộng 0,5m. Hạt sau khi xử lý được trải thành một lớp và phủ cát đủ kín hạt, số lượng khoảng 950 – 1.000hạt/m2.

Hàng ngày kiểm tra xử lý kiến, mối gây hại. Xử lý bằng thuốc trị kiến, mối.
1.2.5. Trồng cấy ra vườn ươm tum 
Sau khi rấm được 8 - 10 ngày, hạt đã phát triển thành cây con. Chọn những cây có thân mềm và rễ cọc dài khoảng 3 - 10cm đem trồng ra vườn ươm.

Mỗi điểm chọc một lỗ trồng một cây, rễ cọc hướng thẳng xuống đất. Hạt được phủ một lớp đất mịn dày 1cm rồi ép đất chặt rễ.

1.2.6. Tưới nước: Ngay sau khi trồng cây, do trời không mưa nên phải tưới cho cây không bị héo. Trời mùa khô, tưới nước ít nhất 2lần/tuần với lượng nước khoảng 10lít/m2/lần. Thời gian tưới nước: trước 10 giờ sáng và sau 3 giờ chiều.

1.2.7. Làm cỏ: Vườn ươm phải làm sạch cỏ, khi làm cỏ tránh gây hại cây con. Làm cỏ đợt cuối trước ghép một tháng.

1.2.8. Bón phân: Loại phân, liều lượng, thời gian bón, số lần bón và cách bón theo quy trình kèm theo.

1.2.9. Phòng trừ bệnh và côn trùng: Chủ yếu là bệnh phấn trắng và bệnh héo đen đầu lá. Hai loại bệnh trên có cách phòng trừ giống nhau: Dùng Carbendazin nồng độ 0,2% hoặc Alvil 5 SC, Calihex 0,15% chỉ phun lên tán lá non, chu kỳ phun 7 - 10 ngày/lần.

1.2.10. Ghép cây 
Tiến hành ghép vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi đường kính gốc ghép đo cách mặt đất 10cm đạt trên 10mm và khi cây đạt trên 8 - 10 tháng tuổi có tầng lá trên cùng ổn định. Sau đó bứng, xử lý và bảo quản tum.

Mở băng ghép sau khi ghép 20 ngày. Sau khi mở băng 15 ngày mới bứng tum đi trồng. Chỉ bứng những cây có đường kính gốc đo cách mặt đất 10cm đạt đường kính từ 16mm trở lên.

Cắt ngọn tum ở độ cao 5cm cách mí trên của mắt ghép, mặt cắt nghiêng 300 về phía đối diện với mắt ghép. Bôi vaselin trên mặt cắt ngay sau khi cắt. Cắt trụi rễ bàng nhưng không được phạm vào rễ cọc. Cắt chừa rễ cọc dài ít nhất 40cm tính từ cổ rễ.

Bó tum thành từng bó 20 - 25 cây bằng dây mềm, chú ý để mắt ghép quay vào phía trong. Sau khi bứng và xử lý tum xong đưa trồng ngay trong ngày.
Tỷ lệ cây giống sau khi ghép sống đạt từ 90 – 95% tương đượng 60.000 cây tỷ lệ giống đạt chất lượng để đưa đi trồng đạt trên 95% tương đương 57.000 cây. Giống có ưu điểm cứng cây, kháng bệnh tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu Miền Trung, cho năng suất cao và chất lượng tốt hơn so với giống cây cao su đang trồng ở Công ty trước đây: GT1; TB86; GT235; VN515 cây giòn, dễ gãy, hay bị sâu bệnh, năng suất thấp. Các loại giống mới này đã qua khảo nghiệm trồng ở các vườn Miền Tây Nam Bộ.
II. Kết quả triển khai thực hiện 

Với bề dày kinh nghiệm trồng và sản xuất cây cao su và với năng lực tài chính của Công ty cũng như sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn. Trong 2 năm (từ tháng 3/2011 – tháng 3/2013) triển khai Chủ nhiệm mô hình cùng với Cơ quan chủ trì đã thực hiện hoàn thiện các mục tiêu mà đề cương đã xây dựng. 

Đã nhân rộng mô hình phát triển vườn giống cây cao su từ 1 ha (năm 2011) lên 3 ha (năm 2013). Việc phát triển vườn ươm giống cây cao su tạo ra môi trường sinh thái trong lành, mát mẽ.
III. Kết quả đạt được 

Trong hai năm (2011 – 2012) đã ghép được giống cây cao su là 150.000 cây, nguồn giống được lấy từ Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam, gồm các giống: giống RRim 712, giống RRim 600, giống RRic 100. Số lượng giống cây cao su tăng so với quy mô của mô hình là 85.000 cây. Cụ thể:

- Năm 2011 Công ty đã ươm được giống cây cao su là 60.000 cây, trong đó đưa trồng trên diện tích đất Công ty 37.000 cây/56 ha, bán ra thị trường 23.000 cây (giá 9.000 đồng/cây). Qua kiểm tra thực tế số giống cây cao su trồng sau 01 năm phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh gì, chiều cao trung bình 1,5m, tỷ lệ sống trên 90%. Số cây chết Công ty đã cho trồng lại trong thời gian từ tháng 9 – 10/2012.

- Năm 2012 Công ty đã ươm được giống cây cao su là 90.000 cây, trong đó đưa trồng trên diện tích đất của Công ty 68.000 cây/102 ha, bán ra thị trường 22.000 cây (giá 8.500 đồng/cây).

- Năm 2013 Công ty dự kiến sẽ phát triển thêm diện tích vườn ươm lên 3 ha, sản xuất giống cây cao su khoảng 160.000 cây, trong đó: trồng trên diện tích đất Công ty 135.000 cây, bán ra thị trường 25.000 cây.
Sản phẩm cây giống được khách hàng trong và ngoài tỉnh tin tưởng và đánh giá cao khi mua giống Công ty để trồng như: Công ty LCN Long Đại, ông Nguyễn Tiến Thuật – Thị trấn Việt Trung – Bố Trạch và các hộ dân trên địa bàn tỉnh,...
IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 

4.1. Hiệu quả kinh tế

- Tỷ lệ cây sống đạt 95%: 65.000 cây  x  95%  =  61.750 cây 

- Tỷ lệ cây đạt chất lượng 95% cây sống: 61.750 cây x 95%  = 58.662 cây 

- Doanh thu: 58.662 cây  x  9.000 đồng/cây   =  527.958.000 đồng

- Chi phí: 58.662 cây     x   6.400 đồng/cây    =  375.436.800 đồng

- Lợi nhuận: 527.958.000 đồng  -  375.436.800 đồng = 152.521.200 đồng. Bằng chữ: (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn hai trăm đồng).
Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất giống cây cao su là rất lớn 2.500 –  3.000 đồng/cây so với việc đi mua giống ngoài.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 

Hỗ trợ địa phương và đơn vị xây dựng hệ thống quy trình trồng và chăm sóc cây giống cao su và đào tạo người trồng có thêm thông tin, kinh nghiệm khi thực hiện.

Áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất thâm canh, tận dụng hết quỹ đất hiện có của Công ty nói riêng và địa phương nói chung.

Phát triển sản xuất mô hình giống cây cao su nhằm chủ động được nguồn giống tự có để phục vụ cho việc trồng mới cao su của Công ty trong những năm tới và cung cấp nguồn giống chất lượng cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu trong và ngoài tỉnh. 

Mở rộng được diện tích, tăng năng suất, sản lượng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho công nhân Công ty và bà con sinh sống trên địa bàn.  

Tạo môi trường sinh thái mát mẽ.

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc 

Nhân rộng phát triển mô hình vườn ươm giống cây cao su trên những diện tích còn lại của Công ty có khả năng thích ứng cho quá trình sinh trưởng và phát triển giống cây cao su.
Tiếp tục chuyển giao những giống cây cao su có năng suất, chất lượng cao hiện nay phù hợp với điều kiện khí hậu của Miền Trung vào sản xuất đại trà.

Công ty phấn đấu mở rộng quy mô vườn giống đạt trên 5,0 ha để tạo nguồn giống cung cấp trồng mới trên diện tích đất của Công ty trong những năm tới khoảng 700 ha và một phần cung cấp bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 100.000 cây – 150.000 cây.

Song song với việc sản xuất, Công ty còn chú trọng công tác dịch vụ chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây cao su cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Dự kiến chuyển giao quy trình sản xuất giống cây cao su cho Công ty LCN Long Đại, Công ty LCN Bắc Quảng Bình và một số hộ dân sinh sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến kinh phí mở rộng quy mô phát triển sản xuất mô hình giống cây cao su khoảng  1,5 - 2 tỷ đồng.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 

Việc Xây dựng mô hình Phát triển vườm ươm giống cây cao su RRim712, RRim 600, RRic100 của công ty sẽ góp phần tăng năng suất, sản lượng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho công nhân của công ty và bà con sinh sống trên địa bàn. Vì giống mới RRim 712; RRim 600; RRic 100 có ưu điểm cứng cây, kháng bệnh tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu Miền Trung, cho năng suất cao và chất lượng tốt hơn so với giống cây cao su đang trồng ở Công ty trước đây: GT1; TB86; GT235; VN515 cây giòn, dễ gãy, hay bị sâu bệnh, năng suất thấp. 

Chủ động được nguồn giống tự sản xuất để phục vụ cho việc trồng mới của Công ty trong những năm tới khi vườn cây đã đến thời kỳ thanh lý. Vì vậy, nếu được đầu tư và nhân rộng phát triển mô hình sẽ mang lại hiệu quả rất cao, nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân và xã hội.

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ thêm kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để đơn vị nhân rộng phát triển mô hình nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng vườn giống đã chuyển giao sản xuất.

Tổng thuật: Phạm Thị Hải Thanh
